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Câu 1:  [1D2-1.2-3] (GK1 - K11 - Chuyên Vĩnh Phúc - Năm 2021 - 2022) Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 6 chữ số và chia hết cho 9
A. 60000.
B.  40000.
C.  50000.
D.  30000.
Lời giải
Chọn C
Cách 1:
Gọi số có 6 chữ số và chia hết cho 9 có dạng 
[image: image1.wmf]abcdef

.
Số tự nhiên lẻ nên 
[image: image2.wmf]f

có số cách chọn là: 5 cách.
Số cách chọn 
[image: image3.wmf], , , 
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 là: 
[image: image4.wmf]4
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cách.
Gọi r là số dư khi tổng 
[image: image5.wmf](
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 chia cho 9.
Do đó để 
[image: image6.wmf]abcdef

 chia hết cho 9 thì 
[image: image7.wmf](
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raraar

<+<Þ+=Þ=-Þ

 a có 1 cách chọn.
Vậy số các số tự nhiên lẻ có 6 chữ số và chia hết cho 9 là 
[image: image9.wmf]4

5.10.150000

=

 số.
Cách 2:
Số lẻ nhỏ nhất có 6 chữ số và chia hết cho 9 là 100017.
Số lẻ lớn nhất có 6 chữ số và chia hết cho 9 là 999999.
Hai số liên tiếp là số lẻ có 6 chữ số và chia hết cho 9, cách nhau 18 đơn vị.
Vậy số các số tự nhiên lẻ có 6 chữ số và chia hết cho 9 là 
[image: image10.wmf]999999100017
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 số.
Câu 2:  [1D2-1.2-3] (GK1 - K11 - Strong - Năm 2021 - 2022 - đề số 03) Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số và chia hết cho 15?
Lời giải
Trong 8 chữ số đã cho có 2 chữ số chia hết cho 3; 3 chữ số chia 3 dư 1 và 3 chữ số chia 3 dư 2.
Gọi số thỏa mãn yêu cầu bài toán có dạng 
[image: image11.wmf](
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image15.wmf]abc

++

 chia 3 dư 1. Ta xét 3 trường hợp:
TH1: 
[image: image16.wmf]ab

+

 chia hết cho 3 và 
[image: image17.wmf]c

 chia 3 dư 1 thì có 3 cách chọn 
[image: image18.wmf]c

.
+ Nếu 
[image: image19.wmf]a

 và 
[image: image20.wmf]b

 cùng chia hết cho 3 có: 
[image: image21.wmf]2.24
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 cách
+ Nếu 
[image: image22.wmf]a

 chia 3 dư 1, 
[image: image23.wmf]b

 chia cho 3 dư 2 có: 
[image: image24.wmf]3.3.218
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 cách.

[image: image25.wmf]Þ

 Có 
[image: image26.wmf](
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+=

 số.
TH2: 
[image: image27.wmf]ab

+

 chia 3 dư 1 và 
[image: image28.wmf]c

 chia hết cho 3 thì có 2 cách chọn 
[image: image29.wmf]c

.
+ Nếu 
[image: image30.wmf]a

 và 
[image: image31.wmf]b

 cùng chia 3 dư 2 có: 
[image: image32.wmf]3.39

=

 cách
+ Nếu 
[image: image33.wmf]a

 chia 3 dư 1, 
[image: image34.wmf]b

 chia hết cho 3 có: 
[image: image35.wmf]3.2.212
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 cách.

[image: image36.wmf]Þ

 Có 
[image: image37.wmf](
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 số.
TH3: 
[image: image38.wmf]ab

+

 chia 3 dư 2 và 
[image: image39.wmf]c

 chia 3 dư 2 thì có 3 cách chọn 
[image: image40.wmf]c

.
+ Nếu 
[image: image41.wmf]a

 và 
[image: image42.wmf]b

 cùng chia 3 dư 1 có: 
[image: image43.wmf]3.39
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 cách
+ Nếu 
[image: image44.wmf]a

 chia 3 dư 2, 
[image: image45.wmf]b

 chia hết cho 3 có: 
[image: image46.wmf]3.2.212
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 cách.

[image: image47.wmf]Þ

 Có 
[image: image48.wmf](
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 số.
Vậy có 
[image: image49.wmf]664263171
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 số.
Câu 3:  [1D2-1.2-3] (GKI - K11 - STRONG - Năm 2021 - 2022) Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số sao cho số đó chia hết cho 3.
Lời giải
Giả sử số tự nhiên có 5 chữ số có dạng 
[image: image50.wmf]abcde
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[image: image51.wmf]a

 có 9 cách chọn.

[image: image52.wmf]b

 có 9 cách chọn

[image: image53.wmf]c

 có 9 cách chọn

[image: image54.wmf]d

 có 9 cách chọn
Nếu 
[image: image55.wmf]abcd
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 chia hết cho 3 thì 
[image: image56.wmf]e

 có 3 cách chọn
Nếu 
[image: image57.wmf]abcd
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 chia cho 3 dư 1 thì 
[image: image58.wmf]e

 có 3 cách chọn
Nếu 
[image: image59.wmf]abcd
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 chia cho 3 dư 2 thì 
[image: image60.wmf]e

 có 3 cách chọn
Vậy số cách Chọn Của 
[image: image61.wmf]e

 trong 3 trường hợp đều bằng 3 suy ra có 
[image: image62.wmf]4
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 cách lập số thỏa mãn.
Câu 4:  [1D2-1.2-3] (GKI - K11 - STRONG - Năm 2021 - 2022) Gọi 
[image: image63.wmf]S

là tập hợp các số tự nhiên gồm bốn chữ số khác nhau được lập từ các số
[image: image64.wmf]1,3,4,5,6

. Tính tổng các phần tử của tập 
[image: image65.wmf]S

.
Lời giải
+) Gọi số có bốn chữ số khác nhau cần tìm có dạng 
[image: image66.wmf]abcd

.

[image: image67.wmf]a

 có 
[image: image68.wmf]5

 cách chọn.

[image: image69.wmf]b

 có 
[image: image70.wmf]4

 cách chọn.

[image: image71.wmf]c

 có 
[image: image72.wmf]3

 cách chọn.

[image: image73.wmf]d

 có 
[image: image74.wmf]2

 cách chọn.
Vậy có 
[image: image75.wmf]120

 số thỏa mãn đề bài. Để tính tổng các số ta xét các trường hợp sau:
+) Nếu số có dạng 
[image: image76.wmf]1
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 khi đó có 
[image: image77.wmf]24

 số
Các trường hợp 
[image: image78.wmf]3,4,5,6
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 đều có 
[image: image79.wmf]24

 số.
Ta xếp các số này theo hàng dọc và cộng theo hàng đơn vị ta được tổng hàng đơn vị là 
[image: image80.wmf](
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image81.wmf]456
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+) Tương tự hàng chục, trăm, nghìn cũng có tổng là 
[image: image82.wmf]456


Vậy theo cấu tạo số ta có tổng cần tìm là 
[image: image83.wmf](
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Câu 5:  [1D2-1.2-3] (GK1 - K11 - CHUYÊN VĨNH PHÚC. NĂM 2021 - 2022) Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 6 chữ số và chia hết cho 9
A. 60000.
B.  40000.
C.  50000.
D.  30000.
Lời giải
Chọn C
Cách 1:
Gọi số có 6 chữ số và chia hết cho 9 có dạng 
[image: image84.wmf]abcdef

.
Số tự nhiên lẻ nên 
[image: image85.wmf]f

có số cách chọn là: 5 cách.
Số cách chọn 
[image: image86.wmf], , , 

bcde

 là: 
[image: image87.wmf]4
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cách.
Gọi r là số dư khi tổng 
[image: image88.wmf](
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 chia cho 9.
Do đó để 
[image: image89.wmf]abcdef

 chia hết cho 9 thì 
[image: image90.wmf](
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 a có 1 cách chọn.
Vậy số các số tự nhiên lẻ có 6 chữ số và chia hết cho 9 là 
[image: image92.wmf]4

5.10.150000

=

 số.
Cách 2:
Số lẻ nhỏ nhất có 6 chữ số và chia hết cho 9 là 100017.
Số lẻ lớn nhất có 6 chữ số và chia hết cho 9 là 999999.
Hai số liên tiếp là số lẻ có 6 chữ số và chia hết cho 9, cách nhau 18 đơn vị.
Vậy số các số tự nhiên lẻ có 6 chữ số và chia hết cho 9 là 
[image: image93.wmf]999999100017
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Câu 6:  [1D2-1.2-3] (Chuyên đề: Quy tắc đếm - xác suất) Một bài thi trắc nghiệm có 
[image: image94.wmf]35

 câu hỏi. Mỗi câu có 
[image: image95.wmf]4

 phương án trả lời. Số phương án trả lời bài thi là
A. 
[image: image96.wmf]37

.
B.  
[image: image97.wmf]4

35

.
C.  
[image: image98.wmf]140

.
D.  
[image: image99.wmf]35

4

.
Lời giải
Chọn D
Câu hỏi 
[image: image100.wmf]1

 có 
[image: image101.wmf]4

 phương án trả lời.
Với mỗi phương án trả lời câu hỏi 
[image: image102.wmf]1

 thì câu hỏi 
[image: image103.wmf]2

 có 
[image: image104.wmf]4

 phương án trả lời.
………………………………………………………………………………
Với mỗi phương án trả lời câu hỏi 
[image: image105.wmf]34

 thì câu hỏi 
[image: image106.wmf]35

 có 
[image: image107.wmf]4

 phương án trả lời.
Vậy theo quy tắc nhân có tất cả 
[image: image108.wmf]35

4.4.....44

=

 phương án trả lời bài thi có 
[image: image109.wmf]35

 câu hỏi.
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